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THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường

Căn cứ Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 8 năm 2020 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 20/01/2020 phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 21/02/2020 phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGD ĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của BGD&ĐT về Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Quyết định số 1749/QĐ-BGDĐT ngày 08/06/2021 của Bộ GD&ĐT phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Căn cứ Quyết định 438/QĐ- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 01 năm 2022 Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BGD ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của BGD&ĐT về Quyết định phê duyệt Danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Căn cứ Quyết định 620/QĐ- UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 03 tháng 03 năm 2021 Quyết định về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Công văn 33/PGDĐT- GDTH ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thuỵ  về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các nhà trường năm học 2022-2023;

Căn cứ Biên bản Hội nghị thảo luận, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2,3 sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023.

Trường Tiểu học Tân Phong thông báo Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023 như sau:

Sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 1,2,3 sử dụng trong trường năm học 2022- 2023 là Bộ sách gồm các môn học sau: 

* Sách giáo khoa lớp 1 
	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học sư phạm

	2
	Tiếng Việt 
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Lê Hữu Tỉnh.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	3
	Đạo đức 
	Cánh diều
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	Âm nhạc 
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đỗ Thị minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Mỹ thuật 
	Cánh diều
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.
	Đại học sư phạm 

	6
	Tự nhiên và xã hội 
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
	Đại học sư phạm 

	7
	GDTC
	Cánh diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.
	Đại học sư phạm 

	8
	HĐTN
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	9
	Tiếng Anh 
	I-learn Smart Start
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh


(Danh mục gồm 9 đầu sách giáo khoa lớp 1)

* Sách giáo khoa lớp 2

	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán  
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học sư phạm

	2
	Tiếng Việt 
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thuỷ, Lê Hữu Tỉnh.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	3
	Đạo đức 
	Cánh diều
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	Âm nhạc 
	Cánh diều
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.   
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Mỹ thuật 
	Cánh diều
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền.
	Đại học sư phạm 

	6
	Tự nhiên và xã hội 
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.
	Đại học sư phạm 

	7
	GDTC
	Cánh diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.   
	Đại học sư phạm 

	8
	HĐTN
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	9
	Tiếng Anh 
	I-learn Smart Start
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh


(Danh mục gồm 9 đầu sách giáo khoa lớp 2)

*  Sách giáo khoa lớp 3
	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán  
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	2
	Tiếng Việt 
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Mạnh Hưởng, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Vũ Trọng Đông.
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	3
	Đạo đức 
	Cánh diều
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	Âm nhạc 
	Cánh diều
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	5
	Mỹ thuật 
	Cánh diều
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên
	Đại học sư phạm 

	6
	Tự nhiên và xã hội 
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.
	Đại học sư phạm 

	7
	GDTC
	Cánh diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.
	Đại học sư phạm 

	8
	HĐTN
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp(Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	9
	Tin học
	Cánh diều
	Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thuỷ (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thuỳ
	Đại học sư phạm

	10
	Công nghệ
	Cánh diều
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	11
	Tiếng Anh 
	
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.
	Giáo dục Việt Nam


(Danh mục gồm 11 đầu sách giáo khoa lớp 3)

	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Kiến Thụy;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT-CM.
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